
Thông tin giao dịch 31/12/2024

Giá hiện tại (VNĐ) 7,900

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 12,200

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 7,600

SL cổ phiếu LH 357,300,754

KLGD BQ 20 phiên (CP) 378,040

% sở hữu nước ngoài 0.0%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 2,823

P/E 15.7

EPS 502

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCOM: C4G)
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Lịch sử giá

C4G VNINDEX

DT thuần

2024

3,171
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 542| 20.6%

Tỷ suất lãi EBIT

2024

11.8%

+/- YoY: ▼ 2.0%

DT thuần

Q4/24

955
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 165| 20.9%

YoY: ▲ 119| 14.2%

LN sau thuế

Q4/24

23.8
tỷ VNĐ

QoQ: ▼31.4| -56.8%

YoY: ▼24.4| -50.5%

LN sau thuế

2024

179
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 51.0| 39.3%

ROE

2024

4.7%

+/- YoY: ▲ 0.5%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCOM: C4G)
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Nợ phải trả Nguồn VCSH
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TSNH khác
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCOM: C4G)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 9,728 9,649 9,619 9,518 9,493

Tài sản ngắn hạn 5,690 5,633 5,467 5,464 5,444

Tiền và tương đương tiền 726 652 538 497 226

Đầu tư tài chính ngắn hạn 15.2 31.8 37.1 37.1 37.1

Phải thu ngắn hạn 4,144 4,028 3,967 4,008 4,224

Hàng tồn kho 795 905 904 897 932

Tài sản ngắn hạn khác 9.21 15.6 20.9 25.9 25.2

Tài sản dài hạn 4,038 4,017 4,152 4,054 4,049

Phải thu dài hạn 5.82 23.0 22.7 22.7 24.3

Tài sản cố định 2,259 2,244 2,246 2,197 2,170

Bất động sản đầu tư 124 123 117 122 121

Tài sản dở dang 23.4 47.0 23.7 23.8 28.9

Đầu tư tài chính dài hạn 560 573 597 615 592

Tài sản dài hạn khác 1,054 996 1,137 1,063 1,103

Lợi thế thương mại 11.5 10.5 10.2 10.2 9.55

Nợ phải trả 5,962 5,864 5,778 5,620 5,571

Nợ ngắn hạn 3,009 2,956 2,991 3,027 3,062

Vay và nợ thuê ngắn hạn 933 942 919 947 933

Phải trả người bán ngắn hạn 721 717 717 789 798

Nợ dài hạn 2,953 2,908 2,788 2,593 2,509

Vay và nợ thuê dài hạn 2,007 2,026 2,004 1,967 1,934

Nguồn vốn chủ sở hữu 3,766 3,785 3,841 3,898 3,922

Vốn chủ sở hữu 3,766 3,785 3,841 3,898 3,922

Vốn điều lệ 3,573 3,573 3,573 3,573 3,573

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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